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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký học các học phần chung đối với sinh viên khóa QH2023.F1  

Học kỳ I năm học 2023-2024 
 

  Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học và Kế hoạch giảng dạy các học phần chung 

học kỳ 1 năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo và hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất 

khóa QH2023.F1 về việc đăng ký các lớp học phần chung, cụ thể như sau:  

I. Các lớp học phần: Danh mục các lớp học phần trong Thời khóa biểu các lớp học phần 

chung học kỳ I năm học 2023-2024: https://bit.ly/tkbky12324 

1.  Các lớp học phần đã được Nhà trường đăng ký cho sinh viên 

 - Các học phần môn tiếng  

 - Cơ sở Văn hóa Việt Nam lớp học trực tuyến, mã lớp học phần HIS1056.01: dành cho 

sinh viên các khoa NN&VH Nga, NN&VH Pháp, NN&VH Trung Quốc, NN&VH Đức, 

NN&VH Hàn Quốc, Bộ môn NN&VH Ả Rập, Ngành Văn hoá và Truyền thông xuyên 

quốc gia. Sinh viên các khoa khác sẽ học ở học kỳ 2.  

 Sinh viên không muốn học lớp học trực tuyến, sinh viên huỷ lớp trên portal và đăng 

ký vào lớp học trực tiếp giảng dạy bằng tiếng Việt, mã lớp học phần HIS1056.02. 

 Sinh viên có trình độ tiếng Anh tốt, nếu không muốn học lớp học trực tuyến, sinh 

viên huỷ lớp trên portal và đăng ký vào lớp học trực tiếp dạy bằng tiếng Anh, mã lớp học 

phần HIS1056.03, HIS1056.04. 

- Nhập môn Việt ngữ học: sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh (ngành Sư phạm và Ngôn 

ngữ), khoa NN&VH Nhật Bản. Sinh viên các khoa khác sẽ học ở học kỳ 2.  

2. Các lớp học phần sinh viên đăng ký trên Portal 

- Kỹ năng bổ trợ (mã học phần FLF1018): dành cho sinh viên các khoa NN&VH Nga, NN&VH 

Pháp, NN&VH Trung Quốc, NN&VH Đức, NN&VH Hàn Quốc và Bộ môn NN&VH Ả Rập, 

Ngành Văn hoá và Truyền thông XQG. Sinh viên các khoa khác sẽ học ở học kỳ 2. 

- Tin học cơ sở 2: sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh (gồm ngành Sư phạm và Ngôn ngữ), 

khoa NN&VH Nhật Bản. Sinh viên các khoa khác sẽ học ở học kỳ 2.  

- Học phần Ngoại ngữ 2 (thuộc học phần bắt buộc) 

+ Sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu của chương trình đào 

tạo (CTĐT) nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập học (xem danh mục các chứng chỉ 

hợp lệ), quy định nộp tại đây: https://bit.ly/xacnhantrinhdonn2. 

+ Sinh viên chưa đạt yêu cầu chuẩn đầu ra theo yêu cầu của CTĐT (không có các chứng 

chỉ ngoại ngữ hợp lệ): Sinh viên cần đăng ký các lớp học phần ngoại ngữ 2. 

Xem chi tiết Hướng dẫn học ngoại ngữ 2 tại: https://bit.ly/HDhocNN2 
 

II. Cách thức đăng ký lớp học phần:  

  Sinh viên xem clip hướng dẫn đăng ký lớp học phần tại địa chỉ: 

http://daotao.vnu.edu.vn mục video “Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo - Đăng 

ký học” hoặc thực hiện lần lượt theo các bước sau: 

Bước 1:  Sinh viên xem Thời khóa biểu các học phần chung học kỳ 1 năm học 2023-2024; Kế 

hoạch khóa học để lựa chọn thời khóa biểu theo đúng CTĐT. Sinh viên chọn 1 trong 2 cách sau: 

Cách 1: Sinh viên vào trang Portal sinh viên: http://daotao.vnu.edu.vn/  

- Nhập Tên truy cập:  là mã số sinh viên,   Ví dụ: 23040123 

  Mật khẩu đăng nhập:  là mã số sinh viên hoặc mật khẩu sinh viên đã đổi 

(Lưu ý: Sinh viên  thay đổi ngay sau lần đăng nhập đầu tiên và thay mật khẩu định kỳ). 

- Sinh viên vào mục “Danh sách biểu mẫu” tải và xem các thông tin trên. 

https://bit.ly/tkbky12324
https://bit.ly/xacnhantrinhdonn2
https://bit.ly/HDhocNN2
http://daotao.vnu.edu.vn/
http://daotao.vnu.edu.vn/


Cách 2:   Sinh viên vào Website trường theo địa chỉ:  http://daotao.ulis.vnu.edu.vn xem 

mục “Thời khóa biểu”; mục “Kế hoạch đào tạo” ở cột Danh mục bên phải. 

Bước 2. Đăng ký lớp học phần  

- Sinh viên truy cập trang Portal sinh viên từ mạng Internet theo địa chỉ:  

http://dangkyhoc.vnu.edu.vn/  Nhập tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập 

- Sinh viên vào mục “Đăng ký môn học -> Đăng ký học ngành 1 -> Chọn môn học toàn 

trường”, chọn học phần nào tích vào ô ở cột “Chọn” tương ứng, tích vào tất cả các học 

phần sinh viên muốn đăng ký học, sau đó bấm vào ô “Ghi nhận” ở thanh cuộn ngang bên 

dưới màn hình. Nếu bấm “Ghi nhận” sau ghi tích chọn từng học phần, hệ thống sẽ đăng 

xuất khỏi tài khoản đăng ký học, sinh viên phải chờ 30 phút cho lần đăng nhập tiếp theo. 

Bước 3. Xem kết quả đăng ký học phần 

 Sinh viên vào mục “In đăng ký học” chọn “In đăng ký học ngành 1” để xem việc đăng ký 

đã thực hiện. 

III. Thời gian đăng ký các lớp học phần trên Portal: 

Từ 12h30 ngày 31/8/2023 đến 12h00 ngày 04/9/2023 

 IV. Thời gian đăng ký bổ sung, chuyển đổi, hủy lớp các lớp học phần trên Portal: 

Từ 12h30 ngày 05/9/2023 đến 12h00 ngày 12/9/2023 

  Hết thời gian đăng ký bổ sung, chuyển đổi, hủy các lớp học phần, nếu sinh viên 

KHÔNG HỌC sẽ bị nhận điểm F. 

  Sinh viên đăng ký thành công mà không có tên trong danh sách lớp học phần chính 

thức, sinh viên liên hệ với Phòng Đào tạo, phòng 109  - A1 trong ngày 15/9/2023 (giờ hành 

chính) để được hỗ trợ. 

VI. Một số lưu ý:  

- Sinh viên xem Thời khóa biểu các học phần chung học kỳ 1 năm học 2023-2024; Kế 

hoạch khóa học trên Website trường và trên Portal trước khi đăng ký học. 

- Sinh viên đăng ký đúng các lớp học phần thuộc CTĐT. 

- Sinh viên chỉ được đăng ký 01 lớp học phần cho mỗi học phần.  

- Sinh viên không đăng ký học các học phần chung ở học kỳ I năm học 2023-2024, sẽ đăng 

ký học vào các học kỳ sau. 

  Các khoa đào tạo, các Bộ môn không thay đổi Thời khoá biểu các lớp học phần 

Thực hành tiếng học kỳ I năm học 2023-2024 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, tạo điều 

kiện cho sinh viên đăng ký các lớp học phần chung. 

Đề nghị các Khoa đào tạo chính quy thông báo cho toàn thể sinh viên khoá 

QH2023.F1 biết, thực hiện đúng nội dung trong thông báo. 

  Mọi vướng mắc trong quá trình đăng ký học, sinh viên liên hệ văn phòng các khoa 

đào tạo và phòng Đào tạo theo thông tin trong phụ lục đính kèm. 

  Phòng Đào tạo (P109 -A1). ĐT: 024.66808741, Email: huonghop@gmail.com 
 

  Giải đáp về Ngoại ngữ 2: (P107-A1), ĐT: 024.37548137, email: 

linhtranru8890@gmail.com.  

 
 
 

Nơi nhận:     

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các khoa ĐTCQ, BM (để thực hiện); 

- P. CT&CTHSSV, ĐTN (để phối hợp); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh05. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Việt Hùng 
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MỘT SỐ LƯU Ý VỚI HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỌC 

 

▪ Thời gian sử dụng hệ thống mỗi lần đăng nhập sẽ chỉ giới hạn trong 20 phút.  

▪ Sau khi ghi nhận đăng ký học thành công hoặc hết thời gian 20 phút sử dụng, 

hệ thống sẽ tự động đăng xuất tài khoản (dành vị trí cho các bạn khác đăng ký). 

Khi đăng xuất tài khoản, sinh viên chỉ có thể đăng nhập lại sau 30 phút kể từ 

lần login cuối cùng.  

▪ Hệ thống sẽ tự nhận diện sinh viên dùng Tool đăng ký. Danh sách sinh viên sử 

dụng Tool đăng ký tự động sẽ được gửi cho đơn vị để có biện pháp xử lý.  

▪ Hệ thống sẽ tạm dừng để bảo trì định kỳ từ 1h đến muộn nhất là 4h sáng hàng 

ngày. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

      Thông tin liên hệ các khoa đào tạo 

Phụ trách khoá QH2023.F1 

 
Khoa/Khóa Cán bộ phụ trách Điện thoại Email 

SPTA Nguyễn Kim Anh 0904848165 nguyenkimanh165@gmail.com 

CNNTA Đào Thu Hằng 0983111468 littlecubi@yahoo.com 

Nga Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0946914199 vpkhoanga@gmail.com 

Pháp Phạm Trường Xuân 0912972668 naux232@yahoo.com 

Trung Quốc Nguyễn Thị Bích Huệ 0387085199 nguyenbichhue81@gmail.com 

Đức 
Phùng Thị Hương 0904995993 vpkptay@gmail.com 

Nguyễn Mai Hoa 0372321099 vpkptay1@gmail.com 

Nhật Bản Nguyễn Hương Giang 0914855995 nguyenhuonggiang77@gmail.com 

Hàn Quốc Nguyền Thùy Dung 0972793333 ntdung1585@gmail.com 

Ả Rập Nguyễn Thị Hạnh 0965767128 vpkarap.ulis@gmail.com 
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STT Mã học phần Tên học phần
Số 

TC

Số 

tiết

HP 

trước
Mã lớp học phần Thứ Tiết PHÒNG GĐ Sĩ số Ngôn ngữ/Đơn vị giảng dạy Đối tượng học Họ và tên giáo viên ĐT liên hệ

FLF1018-01 2 1-3 HT3 C1 52 Trần Kiều Hạnh 0985546090

FLF1018-02 2 4-6 HT3 C1 52 Trần Kiều Hạnh 0985546090

FLF1018-03 2 7-9 HT3 C1 52 Đoàn Thuý Quỳnh 0912548706

FLF1018-04 3 1-3 HT3 C1 52 Trần Thị Long 0904520511

FLF1018-05 3 4-6 HT3 C1 52 Trần Kiều Hạnh 0985546090

FLF1018-06 3 7-9 HT3 C1 52 Đoàn Thuý Quỳnh 0912548706

FLF1018-07 3 1-3 401 C1 52 Nguyễn Thanh Vân 0948048182

FLF1018-08 3 4-6 401 C1 52 Nguyễn Thanh Vân 0948048182

FLF1018-09 4 1-3 HT3 C1 52 Nguyễn Thị Hợp 0988673573

FLF1018-10 4 4-6 HT3 C1 52 Nguyễn Thanh Vân 0948048182

FLF1018-11 4 1-3 401 C1 52 Đào Thị Phương 0983919301

FLF1018-12 4 4-6 401 C1 52 Đào Thị Phương 0983919301

FLF1018-13 5 1-3 HT3 C1 52 Nguyễn Thị Hằng Nga 0987888976

FLF1018-14 5 4-6 HT3 C1 52 Đào Thị Phương 0983919301

FLF1018-15 6 1-3 HT3 C1 52 Hoàng Thị Phương Loan 0389595358

FLF1018-16 6 4-6 HT3 C1 52 Nguyễn Thị Thùy Linh 0362328288

FLF1018-17 6 7-9 HT3 C1 52 Nguyễn Thị Thùy Linh 0362328288

FLF1018-18 6 7-9 401 C1 52 Phan Thị Ngọc Lệ 0369058523

936

INT1004-01 2 1-3 180

INT1004-02 4 1-3 180

INT1004-03 6 1-3 180

INT1004-04 3 4-6 180

INT1004-05 5 4-6 180

900

Các học phần dành cho sinh viên khoá QH2023

1 FLF1018

Kỹ năng bổ trợ 

3
Tiếng Việt

Khoa tiếng Anh

QH2023 khoa Nga, Pháp, Trung, Đức, 

Hàn,Ả Rập, VHTTXQG

SV chưa đăng ký học ở HK1 sẽ học ở 

HK2

3

2 INT1004

Tin học cơ sở 2

 (HP Bắt buộc)
3 3

Học trực tuyến-

Trung tâm CNTT TT&HL

QH2023  Khoa SPTA, Nhật

(SV các khoa khác học ở HK2)

SV đi học theo 

thông báo chi tiết 

sau 15/9/2023

THỜI KHOÁ BIỂU MÔN CHUNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 (QH2023.F1)

Học kỳ 1 từ ngày 05/9/2023 đến 17/12/2023



STT Mã học phần Tên học phần
Số 

TC

Số 

tiết

HP 

trước
Mã lớp học phần Thứ Tiết PHÒNG GĐ Sĩ số Ngôn ngữ/Đơn vị giảng dạy Đối tượng học Họ và tên giáo viên ĐT liên hệ

HIS1056- 01 4 19h00-20h30 900

Học trực tuyến -

 Học bằng Tiếng Việt - 

BM NN &VHVN

Chử Thị Bích, Ngô Thanh Mai, 

Trần Hữu Trí
0902268995

HIS1056- 02 2
1-3

210 B2 80

Học trực tiếp -

  Tiếng Việt - 

BM NN &VHVN

Ngô Thanh Mai 0902268995

HIS1056- 03 3 4-6 201 B2 40 Nguyễn Mai Phương 0916471797

HIS1056- 04 5 4-6 201 B2 40 Nguyễn Mai Phương 0916471797

1,060

4 FLF1052 Tư duy hình ảnh ( Bắt buộc) 3 3 Tiếng Việt- BM Khai phóng
QH2023 ngành SPTA CLC

5 VLF1052
Nhập môn Việt ngữ (Bắt 

buộc)
3 3 VLF1052-01 5 19h00-20h30 900

Học trực tuyến - Tiếng Việt - 

Bộ môn Ngôn ngữ & VHVN
QH2023  Khoa SPTA, Nhật

Chử Thị Bích, Nguyễn Thị Thu 

Hương, Chu Thị Phong Lan, 

Phan Thị Huyền Trang, Nguyễn 

Thị Hồng Tiệp

0985094228

FLF1107B-01 2 1-5 503 A2 35 Đường Thị Phương Thảo 0332369890

FLF1107B-02 2 1-5 504 A2 35 Nguyễn Thị Kim Chi 0976 824 059

FLF1107B-03 2 1-5 506 A2 35 Lê Thị Diễm Thuỳ 0913553666

FLF1107B-04 2 1-5 507 A2 35 Nguyễn Thị Thu Hiền 0975936787

FLF1107B-05 2 1-5 508 A2 35 Bùi Thị Hằng 0984354445

FLF1107B-06 3 7-11 503 A2 35 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 0362328288

FLF1107B-07 3 7-11 504 A2 35 Đinh Thị Thu Trang 0983161289

FLF1107B-08 3 1-5 503 A2 35 Phạm Thị Hằng 0989979520

FLF1107B-09 3 1-5 504 A2 35 Đường Thị Phương Thảo 033 236 9890

FLF1107B-10 4 1-5 503 A2 35 Bùi Thị Kim Ngân 0975311579

FLF1107B-11 4 1-5 504 A2 35 Trần Thị Long 0904520511

FLF1107B-12 4 1-5 506 A2 35 Hoàng Thuỳ Hương 0906203663

FLF1107B-13 5 1-5 507 A2 35 Hoàng Thị Phương Loan 0389595358

FLF1107B-14 5 1-5 508 A2 35 Vu Thuy linh 0935798012

FLF1107B-15 5 1-5 601 A2 35 Chu Thị Huyền Mi 0987 4880 46

FLF1107B-16 6 1-5 503 A2 35 Lương Tố Lan 0912362846

FLF1107B-17 6 1-5 504 A2 35 Nguyễn Thị Thủy 0987525969

595

3 HIS1056
Cơ sở văn hóa Việt Nam (HP 

Bắt buộc)
3 3

6

QH2023 khoa Nga, Pháp, Trung, Đức, 

Hàn,Ả Rập, VHTTXQG

 (sv khoa khác đăng ký ở HK2)

Học trực tiếp

 tiếng Anh-

BM NN&VH các nước ĐNA

QH2023 khoa Nga, Pháp, Trung, Đức, 

Hàn,Ả Rập, VHTTXQG 

(sv có nền tảng tiếng Anh tốt có thể 

đăng ký học)

Khoa SPTA xây dựng TKB và xếp lớp cho sv của khoa

SV đi học theo 

thông báo chi tiết 

sau 15/9/2023

Các học phần ngoại ngữ 2 bắt buộc dành cho QH2023

SV đi học theo 

thông báo chi tiết 

sau 15/9/2023

FLF1107B

Tiếng Anh B1

5 5 Khoa tiếng Anh

QH2023

Dành cho SV Khoa NNVH Nga, 

NNVH Pháp, NNVH Trung, NNVH 

Đức, BM Ả Rập

 (trừ SPTA, NN Anh, VHTTXQG)

SV các khoá khác chưa học TA B1 

đăng ký học cùng QH2023.F1



STT Mã học phần Tên học phần
Số 

TC

Số 

tiết

HP 

trước
Mã lớp học phần Thứ Tiết PHÒNG GĐ Sĩ số Ngôn ngữ/Đơn vị giảng dạy Đối tượng học Họ và tên giáo viên ĐT liên hệ

FLF1307B-01 3 1-5 506 A2 35
Đường Thu Minh - Bùi Thu 

Hương
0913084107

FLF1307B-02 4 1-5 507 A2 35
Đường Thu Minh - Bùi Thu 

Hương
0913084107

FLF1307B-03 5 1-5 602 A2 35
Đường Thu Minh - Bùi Thu 

Hương
0913084107

FLF1307B-04 6 1-5 506 A2 35
Đường Thu Minh - Bùi Thu 

Hương
0913084107

140

FLF1407B-01 2 1-5 601 A2 35 Nguyễn Quang Hưng 0978183287

FLF1407B-02 2 1-5 602 A2 35 Bùi Thúy Phương 0386399669

FLF1407B-03 4 1-5 508 A2 35 Bùi Thúy Phương 0386399669

FLF1407B-04 4 1-5 601 A2 35 Nguyễn Huyền Trang 0936187713

140

FLF1507B-01 3 1-5 507 A2 35 Nguyễn Cúc Phương '0339814848

FLF1507B-02 6 1-5 507 A2 35 Nguyễn Cúc Phương '0339814848

70

FLF1607B-01 3 1-5 508 A2 35 Trần Thị Ngọc Thúy - GV mới 2 0357030611

FLF1607B-02 3 1-5 601 A2 35 Nguyễn Minh Hoàng 0837567556

FLF1607B-03 5 1-5 603 A2 35 Trần Thị Ngọc Thúy 0357030611

FLF1607B-04 5 1-5 604 A2 35 Nguyễn Minh Hoàng 0837567556

140

FLF1707B-01 2 1-5 603 A2 35 Trần Ngọc Quỳnh Châu 0855478434

FLF1707B-02 3 1-5 602 A2 35 Nguyễn Thị Phương Thảo 0979475879

FLF1707B-03 5 1-5 606 A2 35 Trần Ngọc Quỳnh Châu 0855478434

FLF1707B-04 6 1-5 508 A2 35 Lê Thị Hải Yến 0983266056

140

FLF1907B-01 3 2-6 603 A2 35 Đào Thị Hợp 0961089295

FLF1907B-02 4 2-6 602 A2 35 Đào Thị Hợp 0961089295

FLF1907B-03 5 2-6 607 A2 35 Nguyễn Thị Vân Chi 0989477781

105

13 FLF2207B Tiếng Lào B1 5 5 FLF2207B-01 4 1-5 603 A2 35 BMĐNA

Chỉ dành cho sv Ngành NN Anh, SP 

Anh, VHTHXQG

SV các khoá khác chưa học T.Lào B1 

đăng ký học cùng QH2023.F1

Thut Phuomphithut (Phúc)
0824146855

7 FLF1307B Tiếng Pháp B1 5

Tiếng Nhật B1

5

BM CNĐNA

Chỉ dành cho sv Ngành NN Anh, SP 

Anh, VHTHXQG

SV các khoá khác chưa học T.Thái B1 

đăng ký học cùng QH2023.F1

Khoa NN&VH Pháp

QH2023 (trừ sv khoa Pháp) 

Chỉ dành cho sv Ngành NN Anh, SP 

Anh, VHTHXQG

SV các khoá khác chưa học TP B1 

đăng ký học cùng QH2023.F1

Khoa NN&VH

 Trung Quốc

QH2023 trừ NN, SP Trung 

Chỉ dành cho sv Ngành NN Anh, SP 

Anh, VHTHXQG

SV các khoá khác chưa học T.Trung 

B1 đăng ký học cùng QH2023.F1

QH2023 trừ NN Đức 

Chỉ dành cho sv Ngành NN Anh, SP 

Anh, VHTHXQG

SV các khoá khác chưa học T.Đức B1 

đăng ký học cùng QH2023.F1

Khoa NN&VH Đức

Khoa NN&VH Nhật

QH2023 trừ NN, SP Nhật 

Chỉ dành cho sv Ngành NN Anh, SP 

Anh, VHTHXQG

SV các khoá khác chưa học T.Nhật B1 

đăng ký học cùng QH2023.F1

Khoa NN&VH Hàn Quốc

QH2023 trừ NN, SP Hàn 

Chỉ dành cho sv Ngành NN Anh, SP 

Anh, VHTHXQG

SV các khoá khác chưa học T.Hàn B1 

đăng ký học cùng QH2023.F1

5 5

8 FLF1407B Tiếng Trung Quốc B1 5 5

9 FLF1507B Tiếng Đức B1 5 5

FLF1607B

12 FLF1907B Tiếng Thái B1 5 5

5 510

11 FLF1707B Tiếng Hàn Quốc B1
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